
BÀI ÔN TUẦN NGHỈ SỐ 7- KHỐI 4

Thứ 2

Tiếng Việt
	Vời vợi Ba Vì

       Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.

       Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua … nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sếu … xanh ngát bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn … Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi phới mùa hội đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao hồ thấp là những con thuyền mỏng manh, những chiếc ca-nô rẽ sóng chở du khách dạo chơi nhìm ngắm. Hơn một nghìn héc-ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm, chập chờn cánh chim bay mỏi. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căm nhà gỗ xinh xắn. Tiếng chim gù, chim gáy, khi gần, khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài.

                                                                                    Theo VÕ VĂN TRỰC


Â.    Khoanh tròn trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong bài văn trên “Ba Vì” là tên của : (0,5 đ) 
           A. Sông

B. Núi

C. Cao nguyên

D. Đồng bằng

Câu 2: Tiếng chim gù, chim gáy như thế nào ?(0,5 đ) 

A. Khi gần, khi xa

B. Khi to, khi nhỏ.

C. Khi vừa, khi to

D. Khi nhỏ, khi vừa

Câu 3: Câu “ Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày” là câu kể : (0,5 d) 

          A. Ai làm gì ?

B. Ai thế nào ?
C. Ai là gì ? 

D. Câu khiến

Câu 4: Những chi tiết cho thấy vẻ đẹp đầy sức sống của rừng cây Ba Vì là?(0,5 đ) 
A. Bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước

B. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căm nhà gỗ xinh xắn. 

C. Tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm 

D. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, phơi phới mùa hội.

 Câu 5: Trong đoạn văn từ “Từ Tam Đảo …. rực rỡ ” Ba Vì được so sánh với hình ảnh nào? (0,5 đ) 

           A. Như hòn ngọc bích, như vị thần bất tử

           B. Như nhà ảo thuật, như hòn ngọc bích

           C. Như nhà ảo thuật, như vị thần bất tử

           D. Như những con thuyền mỏng manh

 Câu 6: Chủ ngữ trong câu “Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày.” là : (0,5 đ) 
A. Từ Tam Đảo nhìn về phía tây

B. Vẻ đẹp của Ba Vì

C. Biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm

D. Từng giờ trong ngày

 Câu 7: Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ “ thanh tịnh” ?(1đ) 

            A. Thanh thản
  B. Bình yên

  C. Trong sạch và yên tĩnh

            D. Yên tĩnh
          B.       Viết câu trả lời của em
 Câu 8: Ôm quanh Ba Vì có những cảnh đẹp nào ? (1 đ)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….......…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
 Câu 9: Em hãy nêu nội dung chính của bài “Vời vợi Ba Vì” ? (1 đ)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
 Câu 10: Đặt một câu văn theo mẫu Câu kể Ai làm gì ? Để nói về một hoạt động của  một bạn trong lớp em ?(1 đ)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Thứ 3
Tiếng Việt

Học sinh đọc bài văn sau và làm bài tập: 
Về thăm bà
       Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:

     - Bà ơi!

      Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

     - Cháu đã về đấy ư?

     Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

     - Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

     Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ. Bà nhìn cháu, giục:

     - Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!

     Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.

Theo Thạch Lam

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Dòng nào dưới đây cho thấy bà của Thanh đã già?
A. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

B. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

C. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

D. Tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt còn sáng,

Câu 2: Từ ngữ nào dưới đây nói lên tình cảm của bà đối với Thanh?
A. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, che chở cho cháu.

B. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

C. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương.

D. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, che chở cho cháu.

Câu 3: Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?
A. Có cảm giác thong thả và bình yên.

B. Có cảm giác được bà che chở.

C. Có cảm giác vui vẻ , thoải mái.

D. Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở.

Câu 4.: Vì sao Thanh cảm thấy chính bà đang che chở cho mình?
A. Vì Thanh luôn yêu mến, tin tưởng bà.

B. Vì Thanh là khách của bà, được bà chăm sóc, yêu thương.

C. Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.

D. Vì Thanh mới ở xa về thăm bà.
Câu 5: Theo em, Thanh được nhận những tình cảm gì từ bà?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 6: Nếu là em, em sẽ nói điều gì với bà?
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….
Câu 7 :Câu “Cháu về đấy ư ?”được dùng làm gì?
A. Dùng để hỏi

B. Dùng để yêu cầu, đề nghị

C. Dùng để thay lời chào

D. Dùng để kể một sự việc.
Câu 8:  Trong câu “Lần nào về với bà Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế.” Có mấy động từ, có mấy tính từ?
A. Hai động từ, hai tính từ

B. Hai động từ, một tính từ

C. Một động từ, hai tính từ
D. Một động từ, hai danh  từ

Câu 9: Những từ nào cùng nghĩa với từ “hiền”
A. Hiền hậu, thương yêu

B. Hiền từ, hiền lành

C. Hiền từ, âu yếm

Câu 10:  Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong câu sau: (hiền lành, hiền hòa, hiền từ, nhân ái)
Dòng sông chảy……………………..giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

Bạn Lan lớp em rất……………………………………………………………………
Ba em luôn nhìn em với cặp mắt...................................................................................
Cụ già ấy là một người.................................................................................................

Thứ 4
Tiếng Việt

Em hãy viết bài văn tả cây ăn quả.

Dàn bài

1. Mở bài

Các em giới thiệu cây bưởi nhà em.

Ví dụ: có rất nhiều loại trái cây thơm ngon và đặc biệt nhưng em thích nhất là bưởi. vì em thích bưởi nên ba em trồng rất nhiều cây bưởi trong sân vườn nhà.

II. Thân bài: tả cây bưởi

1. Tả bao quát cây bàng

Cây bưởi khá cao

Thân cây bưởi không to, Nhiều cành

Cây bưởi có nhiều quả to nhỏ khác nhau

Ví dụ: Cây bưởi cao khoảng hơn một mét, chia thành nhiều cành nhỏ tỏa ra xung quanh.  

2. Tả chi tiết cây bưởi

a. Tả thân và cành cây bưởi

Thân cây bưởi cao khoảng 6m

Thân cây bưởi không to

Thân cây bưởi có nhiều gai nhỏ

Thân cây bưởi có vỏ cây sần sùi

Thân cây của bưởi không thẳng

Cành bưởi mọc ra rất nhiều

Cành bưởi có nhiều lá

Cành bưởi có nhiều gai nhọn

Ví dụ: Thân cây to bằng cổ chân, màu rêu xám. Vỏ cây mốc thếch. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây như những cánh tay to khỏe, rắn chắc, nâng đỡ tán lá và quả. 

 b. Tả lá của cây bưởi

Lá bưởi nhỏ bằng bàn tay

Lá bưởi mùa xanh đậm

Lá bưởi có nhiều gân

Ví dụ: Lá bưởi to như bàn tay người lớn, hơi dài, thắt lại ở giữa như cái nậm rượu.

c. Tả hoa bưởi

Hoa bưởi màu trắng

Hoa bưởi có mùi rất thơm

Ví dụ: Vào mùa Xuân, từng chùm hoa trắng muốt, hương thơm thoang thoảng theo gió, lấp ló trong những tán lá xanh mơn mởn. Khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa trắng rơi lả tả quanh gốc cây. Chúng em thường nhặt hoa bưởi để chơi đồ hàng, hoặc để đầu giường cho thơm.

d. Quả bưởi

– Quả bưởi tròn, vỏ ngoài màu xanh, sờ vào lớp vỏ nham nhám. Khi chín vỏ màu vàng.

– Lớp vỏ trong màu hồng nhạt.

– Múi bưởi cong cong, mọng nước, vị ngọt mát.

Ví dụ. Bưởi rất nhiều quả, quả bưởi nhà em rất to, nó tròn và khi ra quả thì nó màu xanh sờ vào lớp vỏ thấy nham nhám. khi chín nó có màu vàng, lõi của quả bưởi màu hồng, mỗi khi gọt bưởi mùi vị thơm dịu mát của nó lại hiện lên, nó làm cho không khí thoang thoảng hương thơm, những mùi vị đó tạo nên những cảm giác nhẹ nhàng và có hương vị dễ chịu.

3. Công dụng của cây bưởi

Trái bưởi có thể ăn

Bưởi có thể giảm cân

Vỏ bưởi có rất nhiều hữu ích

Ví dụ: Cây bưởi có rất nhiều ích lợi khác nhau. Hoa bưởi thơm ngát thường được dung để ướp chè. Ông ngoại em hay ướp chè với hoa bưởi ủ trong lá sen. Nước chè được ướp bằng hoa bưởi uống vừa thơm vừa ngọt. Vào những ngày Rằm Tháng Tám, quả bưởi được mang đi thắp hương cúng lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên. Hay những dịp Tết thì quả bưởi không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người miền Bắc. Các bà các mẹ lấy vỏ bưởi phơi khô để gội đầu. Tóc sau khi được gội bằng vỏ bưởi vừa óng mượt, chắc khoẻ lại vừa thơm thoang thoảng mùi bưởi.

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cây bưởi

Ví dụ: Cây bưởi là loại cây bình dị, quen thuộc đối với bất kì một người Việt Nam nào. Cây bưởi đã trở thành một phần của làng quê Việt Nam, là kí ức tuổi thơ dịu ngọt của mỗi chúng ta.
THỨ 5
Tiếng Việt

Học sinh đọc bài văn sau và làm bài tập: 
Bánh khúc
Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân gầy có mầu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.
Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng già (bỏ xương), sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Mẻ rau khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, mầu xanh đậm và có mùi đặc trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những chiếc bánh thường nặn thành hình mặt trăng, trong có nhân là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau đó những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau khi đồ xong, như đồ xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi nhân hành mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột làm bánh. Nhưng không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không thể lẫn với bất kỳ một loại rau nào độn vào.
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 3):
Câu 1:  Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào?

a. Cuối năm


b. Giữa năm


c. Đầu năm, tiết trời mát mẻ
Câu 2:  Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì?  

a. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp

b. Rau diếp, bột nếp


c. Lá gai, bột nếp



Câu 3:  Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì? 

a. Thơm, có màu trắng

  
b. Sánh như nước, màu xanh nhạt
c. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá khúc

Câu 4:  Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Câu 5:  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.”
- Chủ ngữ là: ……………………………………………………………………………

- Vị ngữ là: ……………………………………………………………………………..
Câu 6:  Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau: 

“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”

- Động từ: …………………………………………………………………………….

- Tính từ: ……………………………………………………………………………..  

Câu 7:  Em hãy viết một câu kể để kể về một hoạt động của em ở trường.

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Câu 8:  Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?


“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Câu 9:  Tìm trong bài đọc :

a/ Các từ láy : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

b/ 5 từ ghép : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Câu 10 :  Điền từ trái nghĩa thích hợp vào các thành ngữ, quán ngữ  sau đây :

a/  Đi  ……………… ..về xuôi . 

b/  Sáng ……………….. chiều mưa.

c/ Kẻ ở người …………………… 

d/ Chân …………….. đá mềm .
THỨ 6

Tiếng Việt

Học sinh đọc bài văn sau và làm bài tập: 
Kiến Mẹ và các con
Gia đình kiến rất đông. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con. Tối nào cũng vậy, trong phòng ngủ của các con, Kiến Mẹ vô cùng bận rộn. Kiến Mẹ phải dỗ dành, hôn lên má từng đứa con và nói:

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ hôn hết lượt. Điều đó làm Kiến Mẹ không yên lòng. Thế là, suốt đêm Kiến Mẹ không ngủ để chăm sóc đàn con.

Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :

- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Cứ thế, lần lượt các chú kiến con hôn truyền cho nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thời gian chợp mắt mà vẫn âu yếm được tất cả đàn con.

                                                                                     (Theo Chuyện của mùa Hạ)
	Em đọc thầm bài “Kiến Mẹ và các con” rồi làm các bài tập sau:

(Em hãy đánh dấu ( vào ô ( trước ý đúng nhất trong câu 1, 7 )

1.Mỗi buổi tối Kiến Mẹ thường làm gì trong phòng ngủ của các con?

a. Đếm lại cho đủ những đứa con yêu.

b. Kể chuyện cổ tích và ru cho các con ngủ.

c. Dỗ dành và hôn lên má từng đứa con.

d. Đắp chăn cho từng đứa con yêu.

2. Điều gì làm cho Kiến Mẹ không yên lòng và suốt đêm không được nghỉ? 

       (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)

Chờ các con đi kiếm ăn ở xa trở về đầy đủ.

Mỗi tối, Kiến Mẹ không đủ thời gian để hôn từng đứa con.

 Khó lòng đếm xuể chín nghìn bảy trăm đứa con.

 Cho đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa hôn hết được các con.

3.Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ được nghỉ ngơi?

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
4. Em hãy đặt tên cho câu chuyện này?

……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………



	5. Qua bài đọc trên, em hãy viết vài dòng nói lên suy nghĩ của em về mẹ mình.
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
6. Tìm từ láy trong câu: 

“Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :

          - Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!’’


Từ láy: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...
7. Vị ngữ trong câu “Tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.” là những từ ngữ:  (Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất)
a. nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.

b. lũ kiến con đều lên giường nằm.

c. đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.

d. lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.

8. Nối từ ở A với từ ở B cho thích hợp:

A

    B

Kiến Mẹ

danh từ

gia đình

động từ

xinh xắn

tính từ

dỗ dành

danh từ riêng

 9. Em hãy đặt một câu hỏi để khen ngợi Kiến Mẹ hoặc bác Cú Mèo.

……………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………



10.Đặt 2 câu kể:

· Ai làm gì?:.........................................................................................................

· Ai thế nào:.........................................................................................................
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